
STT Quận/ 
Huyện TT Tên tổ chức Giám đốc

 trung tâm Địa chỉ hoạt động Điện thoại Email/Web Số 
GCN Ngày cấp

1

Ba 
Đình

1

Công ty TNHH GES
 Việt Nam

Đỗ Thị Bích Liên 
093.2882.286

Tầng 29, Tòa Đông, Hà 
Nội Lotte Center, Số 54 
Liễu Giai, phường Cống 
Vị, Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội 24.32673884 Cocodothi@xf-ges.com 3059 14.09.2017

2 2

Trung tâm tư vấn du học SBS 
- Công ty cổ phần Tư vấn và 

Đầu tư SBS

Nguyễn Hồng 
Phong

0987.522.033

Số 49, ngõ 36. phố Đào 
Tấn, phường Cống Vị, 

Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội 024.37666.888

info@sbsscholarship.ed
u.vn 3470 11.10.2017

3 3

Trung tâm tư vấn du học GPA 
-Công ty cổ phần Golden Path 

Academics

Đào Thu Hiền 
090.4681.173

Ô số 10+11, toà nhà D2 
Giảng Võ, Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội 024.3748.11738 anguyen@gpa.vn 3593 17.10.2017

4 4

Trung tâm tư vấn du học 
FLAT WORLD - Công ty 
TNHH giải pháp giáo dục 

FLAT WORLD

Lê Ngọc Giao 
096.6190.708

Số 31, ngõ 32, đường 
Bưởi, Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội 024.6657.7771

giao.lengoc@fmgroup.v
n/ 
fmeducation@fmgroup.
vn 3895 06.11.2017

5 5

Trung tâm tư vấn du học 
HALO - Công ty Cổ phần 
Tập đoàn quốc tế HALO

Lê Thị Dung   
094.2249.966

Số 9, ngõ 31, Phố Đội 
Nhân, phường Vĩnh 

Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội 024.6254.2237 hotro@halo.edu.com 4079 20.11.2017
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6 6

Trung tâm du học Toàn cầu 
LADECO - Công ty cổ phần 
đầu tư và phát triển nhân lực

 Vũ Thị Kim Oanh         
0913.038.670

Số 266 Đội Cấn, Phường 
Liễu Giai, quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội 024.6273.4799
ladecoduhoc@ladeco.co
m.vn 4453 18.12.2017

7 7

Công ty cổ phần đào tạo và 
du học EduTrust

Nguyễn Thị Nhiên 
016.5636.2679

Tầng 5, số 285 phố Đội 
Cấn, phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội 024.3737.9292 info@edutrust.edu.vn 8358 08.12.2017

8 8

Công ty TNHH tư vấn du học 
và phát triển nhân lực 

Winmax

Nguyễn Thị Út 
Diệu 098.9898.908

Số 7, ngõ 25, đường 
Nguyễn Chí Thanh, 

phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 024.3771.4936
duhocwinmax@gmail.co
m 4452 18.12.2017

9 9

Trung tâm tư vấn du học Đức 
Phúc -
 Công ty TNHH Đầu tư và 
phát triển Đức Phúc

Nguyễn Thị  Lan 
Anh

090.2265.355

Số 26, ngõ 81/35, phố 
Linh Lang, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình 024.6296.3688    
infoducphuc666@gmail.
com 25 04.01.2018

10 10

Trung tâm tư vấn du học quốc 
tế Vinedu -Công ty Cổ phần 
giáo dục và đào tạo quốc tế 
Vinedu

Lê Thị Thu Huyền
098.8678.664         

Số 54 đường Bưởi, 
phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình

024.2216.4666    

ceo.vinedu@gmail.com 126 15.01.2018

11 11

Trung tâm tư vấn du học TDC 
Việt Nam- Công ty TNHH 
Phát triển thương mại TDC 
Việt Nam

Đinh Hoài Thu                  
Tầng 4, 25A Phan Đình 
Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình

098.30643.512
  

van.idcvietnam@gmail.c
om 260 24.01.2018

12 12
Công ty Cổ phần hội nhập và 
giáo dục quốc tế

Đoàn Thị Huệ   
098.6644.000             

Số 142 ngách 158/111 
phố Ngọc Hà, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình
024. 6686.7879  
  huevina.isl@gmail.com 421 06.02.2018

13 1

Công ty cổ phần TMS 
du học

Nguyễn Bá Tưởng 
098.8825.525

Tầng 3, Tòa nhà 
Vimeco, lô E9, đường 
Phạm Hùng, Cầu Giấy, 

Hà Nội
093.288.2286 info@tmsedu.vn 3128 18.09.2017

14 2

Trung tâm Tư vấn du học Hàn 
ngữ Chí Việt- Công ty TNHH 

Hàn ngữ Chí Việt

Pham Anh Sơn
096.5339.445

Số 35 I4, Khu đô thị Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 24.32066111

hannguchiviet1@gmail.c
om 3126 18.09.2017

mailto:ladecoduhoc@ladeco.co
mailto:info@edutrust.edu.vn
mailto:duhocwinmax@gmail.co
mailto:infoducphuc666@gmail.
mailto:ceo.vinedu@gmail.com
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15 3

Công ty TNHH Hợp tác quốc 
tế Sao Mai

Nguyễn Thị Thu 
Ngọc     

098.204.2072

Số 13, Khu đô thị Yên 
Hòa, phường yên hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 024.6652.3483
lienlac@daotaosaomai.c
om.vn 3129 18.09.2017

16 4

Trung tâm tư vấn du học 
Newfocus - Công ty TNHH 
Thương mại và dịch vụ Tiêu 

điểm mới

Hoàng Văn Quyền 
0967585305

Số 38, đường Phạm 
Thận Duật, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 024.6688.0002
newfocus2209@gmail.c
om 3279 28.09.2017

17 5

Trung tâm tư vấn du học giáo 
dục quốc tế Hicado - Công ty 

Cổ phần đầu tư Hicado

Bùi Thị Thu Hà 
090.9224.088

Số 47, lô 6, Trung Yên 
14, Phường Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 024.3255.7777 hicado.vn@gmail.com 3281 28.09.2017

18 6

Trung tâm tư vấn du học 
Đồng hành Đông Á DHT - 
Công ty TNHH Đồng hành 

Đông Á DHT

Hoàng Thanh Tùng 
091.531.8885

Số 3, tổ 29 phố Dịch 
Vọng, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội 024.6652.4727

donghanhdht.edu@gma
il.com 3280 28.09.2017

19 7

Công ty Cổ phần Inter Gogo 
Việt Nam

Tô Nguyệt Phương 
093.6528.386

Số 24 phố Chùa Hà, 
phường Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 024.6686.4343 info@intergogo.com 3446 09.10.2017

20 8

Trung tâm tư vấn du học Ichi 
Japan- Công ty Cổ phần 

thương mại quốc tế Ichi Japan

Nguyễn Thị Thảo 
0984.486.576

Số 21, ngõ 5, Hoàng 
Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu giấy, Hà Nội 024.3200.7765

ichijapangroup@gmail.c
om 3595 17.10.2017

21 9

Trung tâm tư vấn du học 
Nhân Đạt- Chi nhánh hà Nội- 
Công ty cổ phần Nhân Đạt -

Kesa

Đỗ Quang Ngọc 
090.748.286

D4/D6, đường Trần Thái 
Tông, phường Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 024.3212.3111
quangngoc19842003@y
ahoo.com 3594 17.10.2017

22 10

Công ty Cổ phần phát triển 
thương mại và dịch vụ ACE

Nguyễn Duy Tuấn 
096.6699.835

Tầng 4, số 92, Hoàng 
Ngân, Phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội

024.3555.3656 ifo@ace-jsc.com.vn 3596 17.10.2017

23 11

Trung tâm tư vấn du học PW 
Academy Việt Nam - Công ty 

TNHH PW Academy Việt 
Nam

Nguyễn Trác Hùng 
090.2133.862

Số 20, ngõ 114, phố 
Hoàng Ngân, tổ 27, 

Phường Trung Hòa, Cầu 
giấy, Hà Nội 024.6687.0370 3662 20.10.2017

mailto:lienlac@daotaosaomai.c
mailto:newfocus2209@gmail.c
mailto:hicado.vn@gmail.com
mailto:info@intergogo.com
mailto:ichijapangroup@gmail.c
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24 12

Trung tâm tư vấn du học và 
hợp tác giáo dục quốc tế IBC - 
Công ty TNHH thương mại 

và hợp tác quốc tế IBC

Đặng Thị Phượng 
098.2372.516

Số 7, Ngõ 176, phố Mai 
Dịch, Phường Mai Dịch, 

Cầu giấy, Hà Nội
024.6655.5616 ibc.educa@gmail.com 3663 20.10.2017

25 13

Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Thuận Phát

Phạm Đức Thuận 
097.7699.858

Số 15, ngõ 7, Nguyễn 
Khả Trạc, Phường Mai 
Dịch, Cầu giấy, Hà Nội

024.6660.2588
duhocthuanphat@gmail
.com 3710 23.10.2017

26 14

Trung tâm tư vấn du học quốc 
tế Vạn Phúc - Công ty cổ 
phần dịch vụ thương mại 

quốc tế Vạn Phúc

Hàn Trung Kiên 
098.6368.366

Số 3, ngõ 47, đường 
Nguyễn Khả Trạc, 

Phường Mai Dịch, Cầu 
giấy, Hà Nội

024.2212.6746
shc_namdinh@yahoo.c
om 3706 23.10.2017

27 15

Trung tâm tư vấn du học quốc 
tế IEC - Công ty TNHH tư 

vấn giáo dục và du lịch quốc 
tế IEC

Nguyễn Thị Hà 
096.6498.946

Tầng 9B, tòa nhà CTM, 
Số 299 Cầu Giấy, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

024.2220.1509 info@duhociec.com 3757 27.10.2017

28 16

Công ty Cổ phần giáo dục 
quốc tế HQ 

Nguyễn Tố Linh 
090.4230.843

Tầng 4, Số 61, Vũ Phạm 
Hàm, Phường Yên Hòa, 

Cầu giấy, Hà Nội

024.6269.4620 hqedu.vn@gmail.com 3839 01.11.2017

29 17

Trung tâm tư vấn du học số 7 - 
Công ty Cổ phần thương mại 

và dịch vụ số 7

Phan Thùy Dung 
097.6061.298

Số 45A, Phố Đỗ Quang, 
Phường Trung Hòa, Cầu 

giấy, Hà Nội

024.3556.6663
07edu.vietnam@gmail.c
om 3840 01.11.2017

Cầu 
Giấy

mailto:ibc.educa@gmail.com
mailto:shc_namdinh@yahoo.c
mailto:info@duhociec.com
mailto:hqedu.vn@gmail.com
mailto:07edu.vietnam@gmail.c


30 18

Công ty Cổ phần VASIA Dương Hồng Bắc 
098.4400.888

Số 37/2 Nguyễn Khả 
Trạc, Phường Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội

024.6652.5635
vasiacontact@gmail.co
m 3903 06.11.2017

31 19

Trung tâm tư vấn du học 
ANIDO Việt Nam - Công ty 

Cổ phần Anido Việt Nam

Trần Thị Thu 
Huyền 0943003329

Số 45C, ngõ 210, đường 
Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội

024.6294.7329 anidocenter@gmail.com 4000 13.11.2017

32 20

Công ty TNHH Tư vấn du 
học L.I.N.E 

Kim Hyuk       
090.2771.852

F1512C, Tầng 15, tòa 
nhà Charmvit Tower, số 

117 Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hòa, Cầu 

giấy, Hà Nội 024.3226.2953 duhocline@gmail.com 3998 13.11.2017

33 21

Trung tâm tư vấn du học 
Đăng Khoa - Công ty TNHH 
Đầu tư Thương mại Tổng hợp 

Đăng Khoa

Phạm Thị Dơn 
096.3244.799

Số 5, ngõ 251, phố Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 096.3244.799
tonghopdangkhoa@gm
ail.com 4067 16.11.2017

34 22

Trung tâm tư vấn du học Việt 
Lực - Công ty cổ phần thương 

mại và cung ứng Việt Lực

Hoàng Giang 
090.2131.186

Số 12, ngõ 245, tổ 54, 
phố Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội 024.6262.1313 giangvietluc@gmail.com 4168 27.11.2017

35 23

Trung tâm tư vấn du học Nhất 
Tín - Công ty cổ phần đầu tư 
và hợp tác quốc tế Nhật Tín

Nguyễn Văn Thịnh 
088.8350.899

Số 154, phố Trần Vĩ, 
Phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 24.32262755
duhocnhattin@gmail.co
m 4319 06.12.2017

36 24

Trung tâm tư vấn du học 
ISSHIN - Công ty cổ phần 

ISSHIN

Nguyễn Thị Hằng 
097.8852.526

A5/D21, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội 024.3872.8884 info@isshin.com.vn 4550 25.12.2017

mailto:vasiacontact@gmail.co
mailto:anidocenter@gmail.com
mailto:duhocline@gmail.com
mailto:giangvietluc@gmail.com
mailto:duhocnhattin@gmail.co
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37 25

Trung tâm tư vấn du học 
MTP - Công ty TNHH đầu tư 

dịch vụ Minh Trường Phát

Nguyễn Văn Hải 
096.9868.277

Số 26, ngách 389/4 
đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 024.6663.7221
minhtruongphatjv@gma
il.com 12 02.1.2018

38 26

Trung tâm tư vấn du học  
THC–Chi nhánh công ty 

TNHH Thương mại và dịch 
vụ Huy Thảo

Phạm Duy Thanh
098.9418.683             

Số 43, ngõ 91, đường 
Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy

024.3217.1520   duythanh.thc@gmail.co
m 55 08.01.2018

39 27

Trung tâm tư vấn du học Ưu 
Việt thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ nguồn nhân lực Ưu 

Việt

Đỗ Đức Hiệp 
098.8903.630             

Số nhà 1C, ngõ 31, phố 
Dịch Vọng, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy

024.6262.0853    

duongntt@gmail.com 124 15.01.2018

40 28

Trung tâm tư vấn du học OSD 
Việt Nam thuộc Công ty 

TNHH phát triển du học Việt 
Nam

Nguyễn Sinh Công 
097.8934.468     

Tầng 7, căn 6 dự án nhà 
ở  Mai Dịch, số 19/198 
Trần Vỹ, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy

024.2324.7899    
congoleco@gmail.com 123 15.01.2018

41 29

Trung tâm tư vấn du học 
ATTO- Công ty Công ty 
TNHH Tư vấn và dịch vụ 

ATTO Viet Nam

Trần Thị Huệ 
097.5638.626             

Tầng 6, số 298 Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy

024.7303.6298     
 info@a-tto.jp

info@a-tto.jp 125 15.01.2018

42 30

Trung tâm tư vấn du học 
VJAKO- Công ty Cổ phần 

VJAKO

Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết

098.4908.136      

Số D17, khu X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy
024.3795.8934    
  

dunght.vjako@gmail.co
m 176 18.01.2018

43 31

Trung tâm tư vấn du học K-
Dream-Công ty TNHH Tư 

vấn và dịch vụ Miko

Nguyễn Thanh 
Ngọc 

098.2490.677      

Số 154/189 Nguyễn 
Ngọc Vũ, tổ 27, phường 

Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy

024.6682.3382    
tuanminh10677@gmail.
com 212 22.01.2018

44 32

Công ty Cổ phần đào tạo nhân 
lực và hợp tác quốc tế TLC

Mai Thị Liên 
094.8090.245               

Số 5, ngõ 7, đường 
Nguyễn Khả Trạc, 

phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy

024.6259.4299

mailienvnn@gmail.com 317 29.01.2018

45 33

Trung tâm tư vấn du học VFC 
thuộc Công ty Cổ phần hệ 

thống giáo  dục quốc tế 
FUTURE Việt Nam

Dương Thị Liên   
091.2219.239             

Tầng 4, tòa nhà VAPA, 
ngõ 03 đường Tôn Thất 
Thuyết, phường Dịch 
Vọng  Hậu, quận Cầu 

Giấy

024.7106.0688
info@futurecollege.edu.
vn 319 29.01.2018

mailto:duythanh.thc@gmail.co
mailto:duongntt@gmail.com
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46 34

Trung tâm tư vấn du học 
RUBIK - Công ty TNHH Tư 

vấn giáo dục và xúc tiến 
thương mại RUBIK

Đỗ Thị Liệu                     

Phòng 201, số 1, ngách 
18/181 đường Xuân 
Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy

094.3172.345
contact.rubikcompany@
gmail.com 414 05.02.2018

47 35

Trung tâm tư vấn du học IBA- 
Công ty Cổ phần IBA Việt 

Nam

Trần Ngọc Lâm 
090.4969.772           

Số 14, ngõ 143, phố 
Nguyễn  Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy

024.3212.1314

tran@iba.edu.vn 413 05.02.2018

48 36

Công ty TNHH Tư vấn du 
học Quang Minh

Lê Thị Hoài Thu  
091.4154.668                

Số 144 Vũ Phạm Hàm, 
quận Cầu Giấy

024.3869.1999    
duhocquangminhsjc@g
mail.com 458 08.02.2018

49 37

Công ty TNHH Tư vấn du 
học JBC Việt Nam

Trần Thị Hiền 
0165.8992.134                

Tầng 20, tòa nhà 
Charmvit, số 117 Trần 

Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy

024.32.000.923   
jbc.education@gmail.co
m 457 08.02.2018

50 1

Công ty TNHH Tư vấn giáo 
dục và đào tạo EFA Việt Nam

Mai Hữu Hạnh
091.5344.158

Số 103, ngõ 63, Thái 
Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 0462.765.800 info@efa.edu.vn 2022 11.09.2017

51 2

Trung tâm Tư vấn du học 
quốc tế Hà Nội-

Công ty TNHH một thành 
viên Quốc tế Hà Nội

Nguyễn Thị Hương 
Giang      

097.3589.882

Số 20, Phố Bích Câu, 
phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, Hà Nội 024.3244.4103

interhanoico@gmail.co
m 3127 18.09.2017

52 3

Trung tâm tư vấn du học 
Interserco- Công ty cổ phần 

cung ứng nhân lực và thương 
mại quốc tế 

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh   

090.214.3090

Số 358 đường Láng, 
Phường Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 024.3853.6803
interserco.jsc@interserc
o.com.vn 3386 05.10.2017

53 4

Công ty Cổ phần Hakone Nguyễn Thanh 
Xuân 093.6865.768

Số 5, ngách 16/81, phố 
Hoàng Cầu, Phường Ô 
Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, Hà Nội 024.3869.9403 linhltt@nuce.edu.vn 3758 27.10.2017

54 5

Trung tâm tư vấn du học Việt 
Anh - Công ty TNHH Phát 

triển nhân lực Việt Anh

Ngọ Văn Dũng 
096.6657.222

Số 25, khu A, Nam 
Thành Công, Phường 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà 
Nội 024.6652.3112

duhocvietanhhn@gmail.
com 3841 01.11.2017

mailto:tran@iba.edu.vn
mailto:jbc.education@gmail.co
mailto:info@efa.edu.vn
mailto:interhanoico@gmail.co
mailto:linhltt@nuce.edu.vn
mailto:duhocvietanhhn@gmail.


55 6

Trung tâm tư vấn du học Sao 
Việt SVATC - Công ty 

TNHH Tư vấn du học và dịch 
thuật Sao Việt

Nguyễn Thị Ngọc 
Hà 091.8510.506

Phòng 668, tòa nhà Vân 
Nam, 26 Đường Láng, 
Phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 024.3514.0899 contact@saovietedu.vn 4147 24.11.2017

56 7

Trung tâm tư vấn du học 
Apax Franklin

Academy thuộc Công ty 
TNHH Apax Franklin 

Academy

Vũ My lan 
090.6506.226                         

Tầng 4, tòa tháp A Sky 
City Tower, 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa
024.7309.8999 cskh@apaxfranklin.com 4195 28.11.2017

57 8

Trung tâm tư vấn du học 
Dream World-

 Công ty Cổ phần Công nghệ 
và thương mại Việt Thành

Tiêu Thị Thúy 
Hương     

094.6677.773              

Phòng 104-107 nhà 4, 
KTX Trường Đại học 

Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, 
phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

024.3564.3119     
contact@dreamworld.e
du.vn 4167 27.11.2017

58 9

Trung tâm tư vấn du học 
B&T - Công ty cổ phần dịch 

vụ và thương mại Bách Thịnh

Nguyễn Thị Thanh 
Điệp 

Tầng 5, tòa nhà B&T, số 
03, ngõ 120 đường 

Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội
024.3576.1977 duhocbnt@gmail.com 4321 06.12.2017

59 10

Công ty TNHH Địa ốc và 
thương mại Âu Việt

Phạm Thị Huyến 
091.2013.805

Số 8, Chùa Bộc, phường 
Quang Trung, quận 

Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 024.3775.9045

dia.oc.auviet@gmail.co
m 4400 13.12.2017

60 11

Công ty cổ phần tư vấn du 
học và định cư OCEAN EDU

Nguyễn Thị Thanh 
Mai 

Số 204, Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang 

Trung, Quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 024.7300.0333 support@oceanedu.vn 4451 18.12.2017

61 12

Trung tâm hợp tác quốc tế và 
tư vấn du học Viet-Pol - Công 
ty TNHH thương mại và xuất 

nhập khẩu ADT

Lê Thị Kim Anh 
091.2490.150

Tầng 4, tòa nhà 43 Tôn 
Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận 

Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 024.6686.5688 vietpol@gmail.com 4565 26.12.2017

Đống 
Đa

mailto:contact@saovietedu.vn
mailto:cskh@apaxfranklin.com
mailto:contact@dreamworld.e
mailto:duhocbnt@gmail.com
mailto:dia.oc.auviet@gmail.co
mailto:support@oceanedu.vn
mailto:vietpol@gmail.com


62 13

Công ty TNHH Tư vấn du 
học Bồ Công Anh

Trần Thái Duy    
098.1483.602        

Tầng 4, tòa nhà 100, phố 
Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận 

Đống Đa

024.2243.8333    
duy.bca.edu@gmail.co
m 258 24.01.2018

63 14

Công ty TNHH Tư vấn du 
học SUNLIGHT EC

Đỗ Minh Hiền
091.5179.821                

Phòng 901, Tower A 
Sky City, 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa

024. 7302.3688   
duhoc@sunlightec.com.
vn 412 05.02.2018

64 15

Trung tâm tư vấn du học 
NZiFOCUS thuộc Công ty 
TNHH Đầu tư và Giáo dục 

Newzealand

Trần Mai Ngân            

Số 27, ngõ 16 đường 
Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa

0983.059.155

Admin@nzifocus.com 521 21.02.2018

65 1

Công ty Cổ phần hợp tác 
thương mại và dịch vụ 

Jvgroup

Nguyễn Minh 
Thắng 

097.6992.708

Số 108A, ngõ 318, 
đường Ngọc Trì, tổ 10, 

phường Thạch Bàn, 
Long Biên, Hà Nội 097.699.2708

contact@jvgroup.com.v
n 3278 28.09.2017

66 2

Trung tâm tư vấn du học Nam 
Minh - Công ty cổ phần đào 
tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Nam Minh 

Nguyễn Thị Linh 
Chi  0164.880.6666

Số 17, tổ 26, Phố Thanh 
Am, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 024.3212.7268 nam@hito-nami.com 4399 13.12.2017

67 3

Trung tâm tư vấn du học 
Hansarang -

 Công ty Cổ phần dịch vụ và 
đầu tư Hưng Thịnh

Nguyễn Văn Minh    
098.2877.412

Số 2 phố Lâm Du, 
phường Bồ Đề, quận 

Long Biên 024.6650.7325    
duhochansarang@gmail
.com 26 04.01.2018

68 4

Công ty TNHH Một thành 
viên Việt-Hàn Star

Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Trang

016.9333.1588  

Số 111, ngõ 208, đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường 
Bồ Đề, quận Long Biên

024.6253.1648    
viethanstar2016@gmail.
com 117 15.01.2018

69 5

Trung tâm tư vấn du học 
GAET -Công ty Đào tạo 
nghề,
 Xuất khẩu lao động-Chi 
nhánh Tổng công ty Kinh tế 
kỹ thuật Công nghiệp quốc 
phòng

Trịnh Thị Nhàn
098.9128.336                 

Số 16, ngõ 92 đường 
Nguyễn Sơn, phường 
Ngọc Lâm, quận Long 
Biên

024.3650.0778

nhangaet@gmail.com 216 22.01.2018

Long 
Biên

mailto:duy.bca.edu@gmail.co
mailto:duhoc@sunlightec.com.
mailto:Admin@nzifocus.com
mailto:contact@jvgroup.com.v
mailto:nam@hito-nami.com
mailto:viethanstar2016@gmail.
mailto:nhangaet@gmail.com


70 6

Trung tâm tư vấn du học tự 
túc 3Q - Công ty Cổ phần 

Thương mại Tam Quy, 
Đỗ Mạnh Hùng             

Trường Trung cấp 
Quang Trung, tổ 14, 

đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên

024.3968.7270

studyjapan@3q-inc.asia 419 06.02.2018

71 1

Trung tâm cung ứng nguồn 
nhân lực - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

Vũ Ngọc Huyên 
0912.462.260

Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, Hà Nội 024.6688.0863 vcms@vnua.edu.vn 3743 26.10.2017

72 2

Trung tâm tư vấn du học Nhật 
Thành - Công ty cổ phần phát 
triển nhân lực kỹ thuật cao và 

du học Nhật Thành

Hoàng Thị Vân Anh

Đường Yên Thường, 
thôn Xuân Dục, xã Yên 

Thường, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội

094.838.8988
duhocnhatthanh.edu@g
mail.com 4398 13.12.2017

73 1

Trung tâm tư vấn du học 
N&L - Công ty TNHH Dịch 
thuật quốc tế và thương mại 

N&L

Bùi Thị Hồng 
Nhung 

093.6797.007

Số N0-07-LK330 Khu 
A, khu đất dịch vụ Do 

Lộ, phường Yên Nghĩa, 
Hà Đông, Hà Nội 024.3996.4953

dichthuatcongchungquo
cte@gmail.com 2021 11.09.2017

74 2

Trung tâm tư vấn du học và 
hợp tác quốc tế Thuận phát-
Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Thuận Phát Việt Nam

Vũ Hồng Liên 
097.4183.826

Số 5, lô 3, KĐT nam La 
Khê, phường La Khê, 

Hà Đông, Hà Nội
024.3223.2348

vuhonglien1980@gmail.
com 3287 28.09.2017

75 3

Công ty TNHH Truyền thông 
và Thương mại Bay

Nguyễn Thị Chung 
098.9869.728

Số 1, ngõ 25, đường 
Nguyễn Khuyến, 

phường Văn Quán, Hà 
Đông, Hà Nội 024.6687.1223

nguyenchung2104@gm
ail.com 3387 05.10.2017

76 4

Công ty cổ phần hợp tác quốc 
tế Hà Nội

Nghiêm Thị Kha 
091.5671.168

Số 508 DV22, Yên 
Nghĩa C, phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 024.6659.8555 hica.vnn@gmail.com 3999 13.11.2017

77 5

Trung tâm tư vấn du học HIC - 
Trường Cao Đẳng nghề Quốc 

tế Hà Nội

Đỗ Xuân Vũ   
091.8648.777

Số 10, ngõ 4, phố Xốm, 
Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Hà Nội 024.6329.6545 duhochic@gmail.com 4003 13.11.2017

Gia 
Lâm

mailto:studyjapan@3q-inc.asia
mailto:vcms@vnua.edu.vn
mailto:cte@gmail.com
mailto:vuhonglien1980@gmail.
mailto:hica.vnn@gmail.com
mailto:duhochic@gmail.com


78 6

Trung tâm đào tạo và tư vấn 
du học Hồng Phúc - Công ty 
TNHH hợp tác quốc tế Hồng 

Phúc

Hoàng Văn Hưng 
096.6000.060

Lô H3, khu đấu giá Ngô 
Thì Nhậm, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, Hà 
Nội

024.6684.7983
duhochongphuc@gmail.
com 4493 21.12.2017

79 7

Công ty TNHH R&S Việt 
Nam

Đào Thị Thùy 
Dương 

0995993669      

E12 khu tập tập thể Nhà 
văn hóa trung tâm, 

phường Văn Quán, quận 
Hà Đông 024.6253.9495

randsvietnam@gmail.co
m 79 10.01.2018

80 8

Công ty TNHH giáo dục quốc 
tế
 Hankuk

Đào Văn Phương 
016.8410.0528      

Số A10, TT15(145), khu 
đô thị mới Văn Quán, 
Yên Phúc, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông 024.6328.1890 hankuk.edu@gmail.com 85 11.01.2018

81 9
Công ty Cổ phần nhân lực và 
hợp tác quốc tế TDS

Nguyễn Thị Thùy 
Dương
097.8952.958   

Số 13-TT2, khu đô thị 
Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông

024.6262.0853    

duongntt@gmail.com 84 11.01.2018

82 10

Trung tâm tư vấn du học THT-
Công ty Cổ phần hợp tác 
quốc tế và du học THT

Lương Quỳnh Anh 
098.5948.688       

Số 7, Liền kề 15 khu đô 
thị Văn Phú, Phường 
Phú La, quận Hà Đông

024.3917.5888    
duhoctht.hn@gmail.co
m 121 15.01.2018

83 11

Trung tâm tư vấn du học 
P&O- Công ty Cổ phần Đầu 
tư và hợp tác quốc tế P&O

Nguyễn Thị Oanh
098.3349.389                

Số 3, ngõ 95, đường 
Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà 
Đông

024.6260.3484    

duhocpo@gmail.com 213 22.01.2018

84 12

Công ty Cổ phần đầu tư và 
hợp tác quốc tế GALAXY 
Việt Nam

Bùi Thị Hương Trà
098.2228.685

B42, TT19, khu đô thị 
Văn Quán, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 024.3640.8585 galaxyhht@gmail.com 661 05.3.2018

85

Ba Vì

1

Trung tâm Tư vấn du học 
quốc tế Trọng Quang - Công 

ty TNHH Du học quốc tế 
Trọng Quang

Trần Thị Thảo 
086.8028.484

Đường 93, xã Phú Đông, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

024.3362.6555
nguyenducquangvt@gm
ail.com 2023 11.9.2017

86 1

Công ty TNHH Giáo dục 
FACE Việt Nam

Đỗ Thị Hồng Thắm 
098.1044.113

Tầng 3, số 25 Ngõ Huế, 
phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 024.710.86626 hello@face.edu.vn 3058 14.09.2017

Hà 
Đông

mailto:duhochongphuc@gmail.
mailto:randsvietnam@gmail.co
mailto:hankuk.edu@gmail.com
mailto:duongntt@gmail.com
mailto:duhoctht.hn@gmail.co
mailto:duhocpo@gmail.com
mailto:galaxyhht@gmail.com
mailto:hello@face.edu.vn


87 2

Trung tâm tư vấn du học 
Vilexim - Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu và hợp tác 

đầu tư Vilexim

Nguyễn Trường 
Sơn 091.3836.789

Số 139, phố Lò Đúc, 
Phường Đông Mác, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 024.3972.1118

duhocvilexim@gmail.co
m 3708 23.10.2017

88 3

Trung tâm tư vấn du học 
DHT - Công ty cổ phần Tập 

đoàn DHT

Nguyễn Ngọc Sơn 
0988918228

Tầng 11, tòa nhà Coma, 
số 125D Minh Khai, 
Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 024.3202.1122 dhtgroup82@gmail.com 3759 27.10.2017

89 4

Trung tâm tư vấn du học 
F.L.Y quốc tế - Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch 
vụ F.L.Y quốc tế

Lê Thị Hằng Nga 
098.4680.567

Số 2, ngách 26/9 phố 
Yên Lạc, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 098.4680.567

lehangnga367@gmail.co
m 3900 06.11.2017

90 5

Trung tâm tư vấn du học 
SHINJUKU - Công ty TNHH 

Một thành viên đào tạo và 
phát triển giáo dục Shinjuku

Lê Thu Hương 
0169.2471.933

Số 17, ngõ 804, đường 
Bạch Đằng, phường 
Bạch Đằng, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
024.8586.6669

namanhdiem@gmail.co
m 4001 13.11.2017

91 6

Công ty Cổ phần phát triển 
nguồn nhân lực THC

Nguyễn Thị Oanh 
096.1516.999

Lô 40+41, tầng 2A, nhà 
A3, tổ hợp Thăng Long 
Garden, 250 Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội 024.3229.2299

duhoc@thcgroup.edu.v
n 4165 27.11.2017

92 7

Trung tâm tư vấn du học 
Nhật Quang - Công ty TNHH 

đầu tư và thương mại Nhật 
Quang

Nguyễn Trọng 
Vượng
097.9672.818        

Số 17, ngõ 259 phố 
Vọng, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng  024.6253.1578     vuong2q@gmail.com 4190 28.11.2017

93 8
Công ty Cổ phần Traenco

Nguyễn Hữu Điểm        

Số 46, phố Võ Thị Sáu, 
phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng

024.3625.0950    

info@traenco.com.vn 175 18.01.2018

94 9

Trung tâm tư vấn du học 
Language Link Việt Nam- 

Công ty Language Link Việt 
Nam GAVAN IACONO        

Tầng 4, số 165 phố Bà 
Triệu, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà 
Trưng 024.3974.3353

an.trantt@languagelink.
edu.vn 285 26.01.2018

Hai Bà 
Trưng

mailto:duhocvilexim@gmail.co
mailto:dhtgroup82@gmail.com
mailto:lehangnga367@gmail.co
mailto:namanhdiem@gmail.co
mailto:duhoc@thcgroup.edu.v
mailto:vuong2q@gmail.com
mailto:info@traenco.com.vn
mailto:an.trantt@languagelink.


95 10

Trung tâm du học HFC thuộc 
trường trung cấp Tài Chính 

Hà Nội
Đặng Văn Phúc   
093.4668.288         

Số 02, phố Lãng Yên, 
phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng

024.2282.8666
hanoifinance@gmail.co
m 523 21.02.2018

96 1

Trung tâm tư vấn du học 
Housui - Công ty Cổ phần 

Housui

Trần Thị Thu Thủy 
091.2292.966

NV4.24 KĐT mới Tây 
Đại Mỗ, phường Tây 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 024.6292.4999 honghousui@gmail.com 3282 28.09.2017

97 2

Trung tâm tư vấn du học 
MCHR Nhật Việt - Công ty 
TNHH Tư vấn MCHR Nhật 

Việt

Nguyễn Thị Ngân 
098.188.5995

Lô A28, ngõ 1, đường 
Liên Cơ, phường Cầu 

Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 024.3237.3309 ngan@jvmchr.jp 3283 28.9.2017

98 3

Trung tâm Tư vấn du học-
Công ty cổ phần quốc tế 

Shino

Nguyễn Thị Nội     
0987.522.033

F1512C, Tầng 15, tòa 
nhà Charmvit Tower, số 

117 Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hòa, Cầu 

giấy, Hà Nội 024.6686.0819
hanngushino@gmail.co
m 3445 09.10.2017

99 4

Trung tâm tư vấn du học 
Mirai International-Công ty 
cổ phần Mirai International 

Phạm Thị Thu Hạnh 
068.5668.358

ô số 03.06B, Tòa nhà 
Tây hà Tower, KĐT mới 
Phùng Khoang, phường 

Trung Văn, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 024..33519658 hanh@mirai.nt.com 3469

11.10.1201
7

100 5

Trung tâm tư vấn du học Link 
Life - Công ty TNHH Link 

Life

Nguyễn Thị Ngọc 
Tú

 091.7430.688

0V2.29 khu đô thị Xuân 
Phương, tổ 7, phường 

Xuân Phương, Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội 024.7306.1668

linklifevietnam@gmail.c
om 3519 13.10.2017

101 6

Trung tâm tư vấn du học 
KJVC Việt Nam-Công ty cổ 

phần KJVC Việt Nam

Lê Thị Ánh Ngọc 
098.9906.686

Tầng 3A, 138 Trần 
Bình, Phường Mỹ Đình 

2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0243.232.1051 info@kjvc.com.vn 3524 13.10.2017

102 7

Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ ToKai Việt Nhật

Phạm Công Ứng  
097.1925.499

A312 lô BT1B Mễ Trì 
Thượng, phường Mễ Trì, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội 024.3765.3995 duhocip.net@gmail.com 3597 17.10.2017

mailto:hanoifinance@gmail.co
mailto:honghousui@gmail.com
mailto:ngan@jvmchr.jp
mailto:hanngushino@gmail.co
mailto:hanh@mirai.nt.com
mailto:linklifevietnam@gmail.c
mailto:info@kjvc.com.vn
mailto:duhocip.net@gmail.com


103 8

Trung tâm tư vấn du học 
DECO - Công ty cổ phần 

DECO quốc tế

Đỗ Thị Phương 
Thùy 091.1658.686

Tầng 6, tòa nhà Kim 
Hoàn, Lô D14, khu đô 

thị mới Cầu giấy, 
Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 024.3923.3555 info@deco.edu.vn 4002 13.11.2017

104 9

Trung tâm tư vấn du học 
Minh Anh - Công ty cổ phần 
Phát triển giáo dục và Nhân 

lực Minh Anh

Vũ Văn Quyết 
094.1898.656

Số 14, khu tập thể Tạp 
chí Cộng sản, Phường 
Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
024.3554.4818/ 
0916880018

duhocminhanh@yahoo.
com 4082 20.11.2017

105 10

Công ty TNHH Giáo dục và 
tư vấn du học Từ Tâm

Nguyễn Thị Sinh 
097.3398.369

Căn hộ số 22-nhà B15, 
khu đô thị mới Mỹ Đình 

I, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội 097.3398.369

theenglishconnection.ed
u@gmail.com 4164 27.11.2017

106 11

Công ty Cổ phần DV và cung 
ưng nguồn nhân lực 

GlobalHR-Trung tâm TVDH 
Global

Nguyễn Thị Thoa

Căn hộ nhà D5,
 khu nhà ở gia đình Sỹ 
quan, Nhân Mỹ, 
phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 097.5456.785

vantuyen127@gmail.co
m 4244 30.11.2017

107 12

Trung tâm tư vấn du học
 đào tạo Việt Nhật - Công ty 
TNHH thương mại tư vấn và 
đào tạo Việt Nhật Vương Sỹ Tiến               

Lô B8-X3, khu đô thị 
Mỹ đình 1,
 đường Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ 
Liêm 097.4477.393     

tienvs.vietnhat@gmail.c
om 4262 01.12.2017

108 13

Trung tâm tư vấn du học 
JAHACO - Công ty cổ phần 

du học quốc tế JAHACO

Nguyễn Xuân 
Trường 

096.983.8398

Số 200, ngõ 63, đường 
Lê Đức Thọ, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội

024.6686.5390
duhocquoctejahaco@g
mail.com 4494 21.12.2017

Nam 
Từ 

Liêm

mailto:info@deco.edu.vn
mailto:duhocminhanh@yahoo.
mailto:u@gmail.com
mailto:vantuyen127@gmail.co
mailto:tienvs.vietnhat@gmail.c


109 14

Trung tâm tư vấn du học Ngôi 
Sao Việt - Công ty TNHH 
Đào tạo và tư vấn du học 

Ngôi Sao Việt

Trần Thị Minh 
Nguyệt 

091.3019.367

Số nhà 31, ngách 
65/5/36/37/10, ngõ 35 
đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội 096.9864.686

minhnguyet1976hq@g
mail.com 4549 25.12.2017

110 15

Trung tâm tư vấn du học PM - 
Công ty cổ phần đầu tư và 

nhân lực quốc tế PM

Vũ Thị Phượng 
098.8085.886

Lô 7/BT12, khu đô thị 
mới Mỹ Đình 1, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 024.6294.007 pm1612000@gmail.com 4548 25.12.2017

111 16

Công ty Cổ phần nhân lực 
quốc tế Nhân Hòa

Châu Anh Quyết    
098.8522.686         

Số 18- BT1 khu đô thị 
Trung Văn, phường 

Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm

024.2213.4333   
duhocnhanhoa@gmail.c
om 57 08.01.2018

112 17

Trung tâm tư vấn du học T&T 
Hà Nội - Công ty Cổ phần 

quốc tế T&T Hà Nội

Vũ Thị Chuyên
097.1336.766               

Tầng 7, số 10, ngõ 
322/76/40 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm

 0243. 
6686.4840   

tuyetmuahe211084@ho
tmail.com 119 15.01.2018

113 18

Trung tâm tư vấn du học TCT 
- Công ty Cổ phần phát triển 

nhân lực TCT Việt Nam

Nguyễn Mạnh 
Cường

098.6642.828  

Số 25, ngõ 16/61 phố Đỗ 
Xuân Hợp, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm

024.3771.1089

hcns.tct@gmail.com 318 29.01.2018

114 1

Công ty Cổ phần quốc tế Ico-
Chi nhánh Thăng Long

Nguyễn Sinh Lượng 
096.8091.525

km10, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh 

Xuân Nam, Thanh Xuân, 
Hà Nội 024.224.14268

icothanglong@gmail.co
m 3288 28.09.2017

115 2

Trung tâm tư vấn du học Gia 
Linh-Công ty cổ phần đầu tư 

và tư vấn Gia Linh

Bùi Thị Tuyết 
Nhung 

  091.6599.227

Tầng 5, số 473, đường 
Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 024.3995.6759 info@gialinh.edu.vn 3517 13.10.2017

116 3

Trung tâm tư vấn du học Hồn 
Việt - Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ Hồn Việt

Nguyễn Văn Hùng 
098.5917.886

Tập thể ĐH Y, tổ 13D, 
Cụm 3, Phường Hạ 

Đình, Thanh Xuân, Hà 
Nội 024.3268.8585

duhochonviet@gmail.co
m 3704 23.10.2017

117 4

Trung tâm tư vấn du học đào 
tạo HS Edu -Công ty TNHH 

HS Edu

Lê Thị Dung   
098.3290.020

B40, Nguyễn Thị Định, 
Phường Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội 098.3290.020 ledung.hsic@gmail.com 3898 06.11.2017

mailto:pm1612000@gmail.com
mailto:duhocnhanhoa@gmail.c
mailto:hcns.tct@gmail.com
mailto:icothanglong@gmail.co
mailto:info@gialinh.edu.vn
mailto:duhochonviet@gmail.co
mailto:ledung.hsic@gmail.com


118 5
Công ty TNHH 
Spark Prep Việt Nam Phạm Sỹ Luật

25T2 Hoàng Đạo Thúy, 
quận Thanh Xuân 094.6819.190 luat@sparkprep.com 4189 28.11.2017

119 6

Trung tâm  tư vấn du học Mặt 
trời mọc - Công ty Cồ phần 
Tư vấn du học Mặt trời mọc

Phan Thị Phương 
097.9057.977

Số nhà B1-7, khu đô thị 
54 Hạ Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 024.6285.0899
thuphuong@duhocmatt
roimoc.vn 4260 01.12.2017

120 7

Trung tâm tư vấn du học 
Smart - Công ty cổ phần quốc 

tế Smart

Trần Thị Thanh 
Tâm 098.9871.962

Số 3, ngõ 264, Phố 
Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 024.6672.6270 info@smartjsc.com 4322 06.12.2017

121 8

Trung tâm tư vấn du học 
Hissei - Công ty cổ phần tư 

vấn du học Hissei

Hà Thái Sơn 
094.641.7986

Số 2, ngách 168/46, 
đường Nguyễn Xiển, 

phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 024.3552.2598 duhochissei@gmail.com 4318 06.12.2017

122 9

Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Newplanet

Lê Công Tuấn 
098.1105.102

Số 405, Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, 

Quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 024.6296.4917 npcorp.edu@gmail.com 80 10.01.2018

123 10

Trung tâm tư vấn du học 
Dương Anh - Công ty TNHH 
thương mại và tư vấn Dương 

Anh

Ngô Tuyết Anh 
090.4842.442

Số 13, ngõ 22, phố Phan 
Đình Giót, phường 
Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 024.6682.3382

duonganhedu@gmail.co
m 13 02.01.2018

124 11

Công ty TNHH Thương mại 
và dịch vụ Gold Education

Nguyễn Thị Quyên
098.8264.582       

Tầng 5, số 29, Quốc Tử 
Giám, phường Văn 

Chương, quận Đống Đa

024.7108.8168    

duhocges@gmail.com 56 08.01.2018

125 11

Trung tâm tư vấn du học 
SONA - Công ty Cổ phần 

quốc tế SONA

Nguyễn Đức Tuấn
091.2368.855     

Số 51B Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân 
Chính, quận Thanh 

Xuân

024.3553.6553    
sona.tuvanduhoc@gmai
l.com 122 15.01.2018

126 12

Trung tâm tư vấn du học 
Vietproud - Công ty Cổ phần 
phát triển nhân lực Vietproud

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh

098.9133.480   

Số 101 Tô Vĩnh Diện, 
phường Khương Trung, 

quận Thanh Xuân

024.3911.6789    
vietproud.manpower@g
mail.com 177 18.01.2018

Thanh 
Xuân

mailto:luat@sparkprep.com
mailto:info@smartjsc.com
mailto:duhochissei@gmail.com
mailto:npcorp.edu@gmail.com
mailto:duonganhedu@gmail.co
mailto:duhocges@gmail.com


127 13

Trung tâm tư vấn du học 
Shorai - Công ty Cổ phần tư 

vấn giáo dục Shorai

Doãn Việt Anh
098.7399.988                  

  Số 303 Vũ Tông  Phan, 
phường  Khương Đình, 

quận Thanh Xuân

024.3793.9292  
support@duhocnhat.inf
o.vn 215 22.01.2018

128 14
Công ty TNHH Du học HQ Lưu Xuân Mâu

096.7663.388                  

Số 20, liền kề 18, khu đô 
thị mới Văn Khê, 
phường  La Khê

024.3200.2345    
duhochanquoc5@gmail.
com 259 24.01.2018

129 15

Trung tâm tư vấn du học 
Eduline - Công ty TNHH Hợp 
tác quốc tế và đào tạo Eduline

Nguyễn Thị Thảo            

Phòng 1103, tầng 11, tòa 
nhà Trung tâm CNTT và 
truyền thông Hà Nội, số 

01 Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân
093.4469.936 hillary@eduline.edu.vn

420 06.02.2018

130 1

Trung tâm tư vấn du học 
AMEC-Công ty TNHH Tư 

vấn du học và Đào tạo Âu Mỹ

Nguyễn Việt Hà 
091.4863.466

số 14/16, phố Hàm 
Long, Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 024.3974.1706 vphanoi@amec.edu.vn 3285 28.9.2017

131 2

Chi nhánh công ty TNHH 
Education First Việt Nam tại 

Hà Nội

Cao Phương Hà 
093.5717.902

Tầng trệt, tòa nhà 
Pacific Palace, 83B Lý 
Thường Kiệt, phường 
Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 024.3574.7304 ha.cao@ef.com 4401 13.12.2017

132 3

Trung tâm tư vấn du học đào 
tạo và phát triển nhân lực 

IRDE - Viện nghiên cứu phát 
triển giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Thị Vân 
Anh 098.8602.976

Số 14, Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội
024.7308.1588

vananhduhoc@gmail.co
m 11 02.01.2018

133 4

Trung tâm tư vấn du học 
Sasuga Việt Nam thuộc Công 

ty TNHH Tư vấn du học 
Sasuga Việt Nam

Kosik Dominik 
Winicjusz          

Tầng 4, HD Building, số 
57 Trần Quốc Toản, 

phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm

024.6254.1068/0
98.2180.890
  

dominik.kosik@sasuga.c
om.au 331 30.01.2018

Hoàn 
Kiếm

mailto:support@duhocnhat.inf
mailto:duhochanquoc5@gmail.
mailto:hillary@eduline.edu.vn
mailto:vphanoi@amec.edu.vn
mailto:ha.cao@ef.com
mailto:vananhduhoc@gmail.co
mailto:dominik.kosik@sasuga.c


134 5

Công ty cổ phần Jack Study 
Abroad Việt Nam

Nguyễn Vĩnh Lộc
090.4408.453          

Phòng 1502, tầng 15 tòa 
nhà TNR (VID Tower 
1), số 115 Trần Hưng 

Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm

024. 3553.7555   
locnguyen@jackstudy.v
n 569 27.02.2018

135 1

Trung tâm tư vấn du học 
Mianco -  Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại Minh Anh

Cao Thị Ngoan 
091.2609.653

Số 221, KĐT mới Đại 
Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 024.3689.29276
duhocmianco@gmail.co
m 3286 28.9.2017

136 2

Công ty TNHH Thương mại 
và Phát triển nguồn nhân lực 

quốc tế Tuấn Linh

Nguyễn Thị Tô 
Lịch 098.9166.038

Số 75, ngõ 45, phố Bùi 
Huy Bích, phường 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội 024.6288.5895

duhoctuanlinh.jp@gmail
.com 3284 28.09.2017

137 3

Trung tâm tư vấn du học quốc 
tế NT - Công ty cổ phần đầu 
tư và thương mại quốc tế NT

Hoàng Hải Anh 
0983.029.016

Số 45, ngõ 168 đường 
Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 024.6687.4586 duhocnt@gmail.com 3437 09.10.2017

138 4

Trung tâm tư vấn du học 
Sadeko - Công ty cổ phần 

phát triển quốc tế Sao Khuê

Nguyễn Sỹ Đắc 
096.1681.617

Lô 29 dịch vụ 8, khu đô 
thị Tây Nam Linh Đàm. 

Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội  024.6681.1200
saokhuesadeko@gmail.
com 3842 01.11.2017

139 5

Trung tâm tư vấn du học 
ASAHI - Công ty TNHH 

Dịch vụ và phát triển thương 
mại ASAHI

Bùi Quốc Huy 
098.7109.387

Số 2B, ngõ 200, Phố 
Vĩnh Hưng, Phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 024.6663.3283

asahicenter.jp@gmail.c
om 3896 06.11.2017

140 6

Trung tâm tư vấn du học 
HARUKA - Công ty TNHH 

HARUKA
Bùi Thị Tào 

Số 40, đường Gumada 
Garden 2-3, khu đô thị 

Gamuda Gardens, 
phường Trần Phú, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 096.6052.220 info@haruka.com.vn 3895 10.11.2017

141 7

Trung tâm tư vấn du học 
Kumseong - Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế Sao 
Khuê

Hoàng Khắc Giang 
Số 37, phố Thanh Đàm, 

Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 0916.880.018

thuongmaiquoctesaokh
ue@gmail.com 4046 16.11.2017

Hoàng 
Mai

mailto:locnguyen@jackstudy.v
mailto:duhocmianco@gmail.co
mailto:duhocnt@gmail.com
mailto:saokhuesadeko@gmail.
mailto:asahicenter.jp@gmail.c
mailto:info@haruka.com.vn
mailto:ue@gmail.com


142 8

Công ty Cổ phần thương mại 
quốc tế Top Việt

Lê Thị Thắm   
096.1802.250

Số 70, ngõ 24, Phố Kim 
Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội 024.6615.8256
duhocquocte2009@gm
ail.com 4166 27.11.2017

143 9

Trung tâm tư vấn du học Nhật 
Bản Hizashi - Công ty TNHH 

Dũng Trí Thành

Nguyễn Trung 
Dũng 0969.16.6686

Nhà C3, ngõ 87 Tam 
Chinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 024.6661.6969 vj@duhoc-hizashi.vn 4323 06.12.2017

144 10

Trung tâm tư vấn du học 
Aplus - Công ty cổ phần 

thương mại và dịch vụ quốc 
tế MH

Nguyễn Văn Huỳnh

Số nhà 26, ngõ 292/1, 
đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 090.876.6188 myh081016@gmail.com 4320 06.12.2017

145 11

Trung tâm tư vấn du học 
Tràng An thuộc Công ty Cổ 

phần Đầu tư và cung ứng 
nhân lực Tràng An

Lê Mai An
091.3572.895                  

Lô 17/F1, khu đô thị Đại 
Kim, quận Hoàng Mai 024.385.68.2222    tvdh.apec@gmail.com

261 24.01.2018

146 12

Trung tâm tư vấn du học Việt 
Trung –Kayon thuộc Công ty 
Cổ phần tư vấn giáo dục quốc 

tế KAYON

Phạm Thị Thanh 
Dung       

Số 634, đường Lĩnh 
Nam, phường Trần Phú, 

quận Hoàng Mai

0916.098.476
duhockayon@kayon.ed
u.vn 415 502.2018

147 13

Công ty TNHH Giáo dục 
Thanh Phong

Bùi Thị Duyên
091.1011.313

Số 36F2 khu đô thị Đại 
Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 091.1011.313
duyenjp.vibc,@gmail.co
m 645 02.3.2018

148 1

Trung tâm tư vấn du học và 
hợp tác quốc tế - VITC thuộc 

Công ty Cổ phần Trường 
ngôn ngữ và hợp tác nhân lực 

quốc tế-VITC

Hồ Đình Việt 
098.2081.234                

Số 9/215/33 Triều Khúc, 
xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì
024.6653.5255 
/0913138822   
  

duhocquocte@vitc.com.
vn 120 15.01.2018

149 2

Trung tâm tư vấn du học 
BIGSUN thuộc Công ty Cổ 

phần đầu tư và phát triển 
Quốc tế BIGSUN

Nguyễn Văn Dũng  
093.5363.635    

Số 12, ngõ 111, đường 
Phan Trọng Tuệ, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh 

Trì
024.2324.7899    
  

duhocbigsunhn@gmail.c
om 54 08.01.2018

Thanh 
Trì

mailto:vj@duhoc-hizashi.vn
mailto:myh081016@gmail.com
mailto:tvdh.apec@gmail.com
mailto:duhockayon@kayon.ed
mailto:duyenjp.vibc,@gmail.co
mailto:duhocquocte@vitc.com.
mailto:duhocbigsunhn@gmail.c


150 1

Trung tâm Hợp tác quốc tế và 
Tư vấn du học-trường Cao 
đẳng Công nghệ Hà Nội

Đào Công Hải 
094.4869.927

km12, đường Cầu Diễn, 
phường Phúc Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 024.3780.5041 office@hitech.edu.vn 3447 09.10.2017

151 2

Trung tâm tư vấn du học JIS - 
Công ty cổ phần phát triển 

nhân lực JIS

Lưu Thị Bích Ngọc 
096.8566.528

SN 72, đường Cầu 
Vồng, tổ 4, phường Đức 
Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 024.6658.4242 nhanlucjis@gmail.com 3518 13.10.2017

152 3

Công ty cổ phần quốc tế ETT Trần Thiện Toàn 
097.5141.464

Trường TC nghề GTVT, 
137 Tân Xuân, Phường 
Đông Ngạc, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 097.514.1464
petertran.empire@gmai
.com 3709 23.10.2017

153 4

Trung tâm tư vấn du học 
Toàn Thắng Let's Go - Công 

ty cổ phần Xuất khẩu Lao 
động và Du học Toàn Thắng

Nguyễn Ngọc Điển 
097.3030.098

Số 49, tổ 10, phường 
Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
097.3030.098

xkld&duhoctoanthang@
gmail.com 3901 06.11.2017

154 5

Trung tâm tư vấn du học 
Seoul

Mai Mậu Thành 
096.3981.111

Tầng 1, tòa CT3B, Khu 
đô thị Nam Cường, 

phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 024.3031.668 duhocseoul@gmail.com 4191 28.11.2017

155 6

Trung tâm tư vấn du học 
Quốc tế thuộc trường Cao 

đẳng nghề Công nghệ và Kinh 
tế Hà Nội

Trần Thu Thủy 
091.2376.781 

Số 202, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 024.3780.0225

duhoc.hacotab@gmail.c
om 8357 08.12.2017

156 7

Trung tâm tư vấn du học 
JNEW - Công ty TNHH giáo 
dục đào tạo quốc tế JNEW

Lương Hoàng Lan 
091.6305.548

Số 16, ngõ 70/43 tổ dân 
phố Văn Trì 1, phường 

Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội 091.6305.548

japan2017.jsc@gmail.co
m 4551 25.12.2017

157 8

Trung tâm tư vấn du học 
Kotobuki-Công ty TNHH 

Thương mại Kotobuki
Bùi Đăng Thọ         

Số 50, ngõ 486 đường 
Xuân Đỉnh, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm

098.2044.836
  

kotobuki.vnjp@gmail.co
m 217 22.01.2018

158 9
Công ty Cổ phần Sanwa Việt Nguyễn Văn Dương 

096.9689.898   

Số 6,  khu tái định cư 
Kiều Mai, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm

024.2239.6866    

sanwaviet@gmail.com 211 22.01.2018

Bắc Từ 
Liêm

mailto:office@hitech.edu.vn
mailto:nhanlucjis@gmail.com
mailto:duhocseoul@gmail.com
mailto:duhoc.hacotab@gmail.c
mailto:japan2017.jsc@gmail.co
mailto:kotobuki.vnjp@gmail.co
mailto:sanwaviet@gmail.com


159 10

Trung tâm tư vấn du học 
AISHIN- Công ty Cổ phần 

AISHIN Hà Nội

Nguyễn Thị Hương
090.4664.458          

Số 24, hẻm 77, ngách 
220, ngõ 193, đường Phú 
Diễn, tổ 17, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm

024.3224.2516

aishinhanoi@gmail.com 416 05.02.2018

160 11

Trung tâm tư vấn du học 
ASAHI Group- Công ty Công 

ty Cổ phần ASAHI Group

Nguyễn Hoàng Hải 
Yến   

Số 252 Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm

024.7303.3458

haiyenhd94@gmail.com 460 08.02.2018

161 12

Trung tâm tư vấn du học 
VIETIME Group - Công ty 

Cổ phần đầu tư và phát triển 
Thời gian Việt

Nguyễn Minh Phú      
096.7078.844 

Số 52, ngõ 196, đường 
Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm
024. 6671.6262   

infor@vietimegroup.co
m.vn 459 08.02.2018

162

Tây Hồ

1

Trung tâm tư vấn du học Nhật 
Phát - Công ty cổ phần cung 
ứng nhân lực quốc tế TMDS

Nguyễn Thị Phương  
0944.429.778

Số 23, ngõ 38, ngách 
58/14, đường Xuân La, 
tổ 35, cụm 5, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, 
Hà Nội 024.2214.7150 tmdsedu1@gmail.com 3644 20.10.2017

163 1

Trung tâm tư vấn du học Văn 
Lang - trường Cao đẳng nghề 

Văn Lang

Nguyễn Thị Thủy 
098.5868.630

Lô 14, 15 BT1, Khu đô 
thị Tân Tây Đô, Xã Tân 

Lập, Huyện Đan 
Phượng, Hà Nội 024.3793.9453

xuandongcdn@giaoducv
ietnam.edu.vn / 
hathuy@giaoducvietna
m.edu.vn 3894 06.11.2017

164 2

Trung tâm tư vấn du học 
BETORIMU - Công ty cổ 

phần BETORIMU

Ngô Quang Sơn 
016.89487.788

Lô 26, liền kề 2, khu đô 
thị Tân Tây Đô, xã Tân 

Lập, Huyện Đan 
Phượng, Hà Nội 024.3223.2136

betorium.group@gmail.
com 4081 20.11.2017

165 3

Công ty TNHH  Giáo dục 
KoiJapan

Bùi Thị Mỹ 
096.3043.147

Số 7,  ngõ 108, phố 
Thượng Trì, thị trấn 
Phùng, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà 
Nội   024.3363.6090 info@koijapan 4402 13.12.2017

166 1

Trung tâm tư vấn du học Bảo 
Sơn-Công ty TNHH Xuất 
khẩu lao động Bảo Sơn

Nguyễn Thị Hoài 
Thu 094.7386.486

Khu hội trường Thiên 
đường Bảo Sơn, 

km5+200, đường Lê 
Trọng Tấn, An Khánh, 

Hoài Đức, Hà Nội 024.6292.1419 baosonxkld@gmail.com 3516 13.10.2017Hoài 
Đức

Đan 
Phượng

mailto:aishinhanoi@gmail.com
mailto:haiyenhd94@gmail.com
mailto:infor@vietimegroup.co
mailto:tmdsedu1@gmail.com
mailto:betorium.group@gmail.
mailto:baosonxkld@gmail.com


167 2

Trung tâm tư vấn du học quốc 
tế MTM - Công ty cổ phần 

Dịch vụ và Thương mại 
MTM Việt Nam

Phạm Văn Mạnh 
096.6404.889

Thôn Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, 

Hà Nội 098.1135.884 mtm.vnjp@gmail.com 4080 20.11.2017

Đức

mailto:mtm.vnjp@gmail.com





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































